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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
_____________

Kính gửi: Chính phủ
Luật Cạnh tranh được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2005. Ngày 30 tháng 09 năm 2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh để đảm bảo thi hành Luật. Đến nay, do các văn bản pháp luật liên quan có nhiều thay thổi, quan hệ cạnh tranh trên thị trường cũng ngày càng trở nên phức tạp, Nghị định số 120/2005/NĐ-CP bộc lộ nhiều bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu xử phạt trên thực tế. Nhằm hoàn thiện hệ thống các văn bản thi hành Luật Cạnh tranh, thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ năm 2013, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 120/2005/NĐ-CP (sau đây gọi là “Dự thảo Nghị định”). Bộ Công Thương xin trình Chính phủ Dự thảo Nghị định này.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Đảm bảo tính thống nhất với các văn bản pháp luật hiện hành

Do một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp có sự thay đổi nên cần sửa đổi Nghị định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật:
- Một trong những căn cứ ban hành Nghị định 120/2005/NĐ-CP là “Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 07 năm 2002”. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính bị thay thế bằng Luật xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2012. Một số quy định liên quan đến pháp luật về cạnh tranh và thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính đến nay không còn được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, căn cứ này cần được xóa bỏ.

- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định một số hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và quy định việc xử lý các hành vi này thực hiện theo pháp luật về cạnh tranh. Vì vậy, cần bổ sung các hành vi này vào phạm vi điều chỉnh của Nghị định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
2. Khắc phục những bất cập trong quá trình triển khai Nghị định 120/2005/NĐ-CP
Trong quá trình thực thi, nhiều quy định tại Nghị định 120/2005/NĐ-CP đã bộc lộ những mặt hạn chế, gây khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật cạnh tranh, đặc biệt là các quy định liên quan đến mức phạt tiền đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh, căn cứ xác định tiền phạt đối với hành vi hạn chế cạnh tranh... Vì vậy, cần ban hành Nghị định thay thế nhằm giải quyết những bất cập nêu trên, đảm bảo tính hiệu quả trong công tác thực thi pháp luật về cạnh tranh.
3. Đáp ứng xu hướng chung về quản lý cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới
Tính đến thời điểm này, nhiều quy định tại Nghị định 120/2005/NĐ-CP đã trở nên lỗi thời, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam cũng như không bắt kịp xu hướng phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới. Vì vậy, việc hoàn thiện các quy định của Nghị định 120/2005/NĐ-CP là nhu cầu cấp thiết vào thời điểm hiện nay.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Bảo đảm sự phù hợp của các quy định trong Dự thảo Nghị định với quy định của đường lối, chính sách của Đảng về quản lý cạnh tranh, với Luật Cạnh tranh, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ và thống nhất trong việc giải quyết các vấn đề về cạnh tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.
2. Đảm bảo sự phù hợp, đồng bộ và thống nhất giữa hệ thống pháp luật cạnh tranh với các hệ thống pháp luật khác có liên quan. 

3. Thể hiện đường lối chính sách xử lý nghiêm minh, triệt để đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh; bảo vệ có hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của người kinh doanh chân chính và người tiêu dùng; góp phần đảm bảo ổn định thị trường, phát triển kinh tế xã hội và thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

4. Bảo đảm tính khả thi, thuận lợi trong việc áp dụng các chế tài xử lý; nâng cao ý thức pháp luật, niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Triển khai công tác soạn thảo văn bản, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định số 2278/QĐ-BCT và Quyết định số 2279/QĐ-BCT ngày 10 tháng 4 năm 2013 thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định. Ban soạn thảo do một Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập gồm cán bộ lãnh đạo cấp Cục, Vụ, chuyên viên của một số đơn vị có liên quan của Bộ Công Thương, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban Thư ký Hội đồng cạnh tranh và một số chuyên gia của Viện Nhà nước và Pháp luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.  

Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Bộ Công Thương đã:

1. Tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực thi Nghị định số 120/2005/NĐ-CP (Bản thuyết minh chi tiết và bản Báo cáo đánh giá tác động của Nghị định gửi kèm theo).  
2. Dự thảo Nghị định này đã được:
- Ban Soạn thảo xây dựng đề cương chi tiết, biên tập thành các dự thảo, đưa ra thảo luận, góp ý tại các cuộc họp của Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập.

- Đăng tải trên website của Bộ Công Thương để lấy ý kiến góp ý của các cá nhân, tổ chức có liên quan từ tháng 9 năm 2013.

- Gửi lấy ý kiến (Công văn số …/BCT-QLCT ngày … tháng … năm 2013 của Bộ Công Thương) của Bộ Công Thương.
Đến nay, Bộ Công Thương đã nhận được …. * văn bản góp ý, trong đó có …. *.
Ban soạn thảo Nghị định đã tổ chức tổng hợp ý kiến góp ý từ văn bản của ..... *; tiến hành nghiên cứu để giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định (có Bản tổng hợp ý kiến góp ý và giải trình tiếp thu về dự thảo Nghị định gửi kèm theo).

3. Gửi hồ sơ dự thảo Nghị định để Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định (Công văn số ……./BCT-QLTT ngày….tháng.…năm 2013 của Bộ Công Thương). Ngày….tháng….năm 2013, Bộ Tư pháp đã có văn bản số …./BTP-PLHSHC gửi Bộ Công Thương về việc thẩm định dự thảo Nghị định*. 

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại văn bản số ... ngày ...  tháng ... năm 2013, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

IV. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Tên gọi

Dự kiến tên của Nghị định vẫn được giữ nguyên: “Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh”.
2. Bố cục 
Dự thảo Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh gồm 5 Chương, 58 Điều, được bố cục như sau:
a) Chương I "Quy định chung" gồm 8 Điều (từ Điều 1 đến Điều 8), quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh, hình thức xử lý, nguyên tắc xác định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh gây ra và thời hiệu.
b) Chương II “Hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh, hình thức và mức độ xử lý” gồm 32 Điều (từ Điều 9 đến Điều 40). Chương này tập trung quy định chi tiết về hình thức và mức độ xử lý đối với các hành vi (i) vi phạm quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh; (ii) vi phạm quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh; (iii) vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác.
c) Chương III “Thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh” gồm 11 Điều (từ Điều 41 đến Điều 51), quy định về thẩm quyền của cơ quan quản lý cạnh tranh và thẩm quyền của Hội đồng cạnh tranh; Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; thủ tục xử lý hành vi vi phạm quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh, thủ tục xử lý hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác; chấp hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
d) Chương IV “Giải quyết khiếu nại, tố cáo” gồm 5 Điều (từ Điều 52 đến Điều 56), quy định về khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại đối với quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh, cơ quan quản lý cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác; giải quyết tố cáo và khởi kiện hành chính.
đ) Chương V “Điều khoản thi hành” gồm 2 Điều (Điều 57 và Điều 58), quy định về hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.
3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
Những điểm mới cơ bản trong Dự thảo Nghị định so với Nghị định 120/2005/NĐ-CP bao gồm:

a) Quy định chung 

- Quy định cách thức xác định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh: Theo Dự thảo mới, cơ quan xử lý hành vi hạn chế cạnh tranh trước tiên dựa vào các căn cứ cụ thể để đánh giá, xác định một mức phạt tiền cơ bản tương xứng với tác động của hành vi vi phạm. Sau đó, với mỗi tình tiết giảm nhẹ mà doanh nghiệp đáp ứng được thì mức phạt được giảm 15%, với mỗi tình tiết tăng nặng doanh nghiệp phải chịu thì mức phạt được tăng thêm 15%. Tổng mức phạt tiền không vượt quá mức tối đa quy định cụ thể đối với từng hành vi.
- Quy định cách thức xác định mức phạt tiền đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh: xác định dựa trên mức trung bình của khung tiền phạt. Trên cơ sở mức tiền phạt trung bình, với mỗi tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt được giảm 15%, với mỗi tình tiết tăng nặng mức tiền phạt được cộng thêm 15%. 
b) Hình thức và mức độ xử lý hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

- Nâng mức tiền phạt đối với tất cả các hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh, trong đó, mức tối đa là 200 triệu đồng.
- Nâng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh khác lên tối đa 200 triệu đồng.
c) Thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Quy định cụ thể thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản lý cạnh tranh trong việc xử lý hành vi vi phạm quy định về cạnh tranh không lành mạnh.
V. VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU
Trong quá trình soạn thảo và lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, các cơ quan nhà nước ở trung ương hoặc địa phương, các hiệp hội, các chuyên gia, Bộ Công Thương chỉ đạo Ban Soạn thảo nghiêm túc nghiên cứu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Ban Soạn thảo cũng đã tiến hành tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và có văn bản báo cáo về việc giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý.

Bộ Công Thương cũng đã nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định, cũng như các tài liệu có trong hồ sơ soạn thảo Nghị định để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành. Vì vậy về cơ bản dự thảo Nghị định này không còn có ý kiến khác nhau phải báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Công Thương xin kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Nghị định này.  

Tài liệu kèm theo:
- Dự thảo lần  …. Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh;

- Bản thuyết minh chi tiết và đánh giá tác động của Nghị định;

- Bản tổng hợp ý kiến góp ý và giải trình, tiếp thu về dự thảo Nghị định; 

- Bản sao ý kiến góp ý dự thảo Nghị định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam./.
	Nơi nhận:
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP (Vụ PL, Vụ KTTH);

- VPCTN (Vụ PL);

- VPQH (Vụ KH,CN&MT);

- Các Bộ: TC, NV (để phối hợp);

- Lưu: VT, PC, QLCT.
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